TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG

Khoa/Viện: Nuôi trồng thủy sản


Bộ môn: Quản lý sức khỏe Động vật thủy sản
 

ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần: 

Tên học phần:





· Tiếng Việt: BỆNH DO VI KHUẨN Ở ĐỘNG VẬT THỦY SẢN
· Tiếng Anh:


Bacterial diseases in aquatic animals


Mã học phần: 




Số tín chỉ: 

3 (2-1)

Đào tạo trình độ: 

Đại học




Học phần tiên quyết: 
Nhập môn bệnh học thủy sản; Dược lý học; Mô bệnh học, Vi sinh vật học, Miễn dịch học, Sinh lý động vật thủy sản, Sinh thái thủy sinh vật, Quản lý chất lượng nước trong NTTS

2. Mô tả tóm tắt học phần: 


Học phần này cung cấp cho người học: đặc điểm sinh học của các giống vi khuẩn gây bệnh ở động vật thủy sản; Các bệnh nhiễm khuẩn thường gặp, phương pháp nghiên cứu, chẩn đoán và dùng kháng sinh, hóa chất để phòng-trị bệnh này ở động vật thủy sản; Những loại bệnh nhiễm khuẩn ở người và động vật trên cạn có nguồn gốc từ thủy sản và biện pháp ngăn ngừa.

3. Mục tiêu:


Trang bị kiến thức và kỹ năng về: Các bệnh nhiễm khuẩn ở động vật thủy sản nguy hiểm thường gặp và phương pháp chẩn đoán và phòng trị bệnh do vi khuẩn ở động vật thủy sản.

4. Kết quả học tập mong đợi (KQHT): Sau khi học xong học phần, sinh viên có thể:

· Phát hiện bệnh do vi khuẩn gây ra ở động vật thủy sản

· Đề xuất và thực hiện được các biện pháp phòng trị bệnh thích hợp

· Nắm vững các thao tác xét nghiệm bệnh vi khuẩn ở ĐVTS trong phòng thí nghiệm

5. Nội dung:

	STT
	Chương/Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1


	Vi khuẩn gây bệnh ở động vật thủy sản
	a, b
	5
	

	2


	Bệnh do nhóm vi  khuẩn  Gram âm gây ra ở động vật thủy sản 
	a,b,c
	9
	6

	3
	Bệnh do nhóm vi khuẩn gram dương và vi khuẩn kháng acid gây ra ở động vật thủy sản 


	a,b,c
	8
	6

	4
	Bệnh do nhóm vi khuẩn ký sinh nội bào bắt buộc gây ra  ở động vật thủy sản      
	a,b,c
	6
	3

	5
	 Những bệnh nhiễm khuẩn ở người có nguồn gốc từ động vật thủy sản
	a
	2
	


6. Tài liệu dạy và học:

	
TT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác 
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	
	
	Học
	Tham khảo

	1
	Đỗ Thị Hòa, Bùi Quang Tề, Nguyễn Hữu Dũng  và Nguyễn Thị Muội 
	Giáo trình bệnh học thủy sản


	2004
	NXB Nông nghiệp, thành phố Hồ Chí mInh
	Thư viện
	x
	

	2
	Valerie Inglis, Ronald J. Roberts, Niall R. Bromage
	Bacterial diseases of fish
	2001
	Wiley-Blackwell 
	Thư viện
	x
	

	3
	Brian Austin, Dawn A. Austin

	Bacterial fish pathogens, disease of farmed and wild fish
	2007
	Praxis Publishing Ltd., Chichester, UK. Printed in Germany 
	Thư viện 
	x
	

	4
	Timothy Flegel
	Shrimp Pathobiology
	2005
	Department of Biotechnology

Faculty of Science, Mahidol University

First Semester, Academic Year 2005
	Giáo viên


	x
	

	5
	Kimberley A. Whitman
	Finfish and shellfish bacteriology manual
	2004
	Iowa state press
	Thư viện
	x
	

	 6
	Melba G. Bondad-Reantaso;
Sharon E. McGladdery,
Iain East,

Rohana P. Subasinghe
	Asia Diagnostic Guide to Aquatic Animal Diseases
	2001
	FAO, Rome (Italy)
	Thư viện
	
	x

	7
	Ronald J. Roberts
	Fish pathology 
	2001
	W.B. Saunders, a imprint of Elsevier Limited, Harcount publishers Limitd

In China
	Thư viện


	
	×

	8
	Lightner D.V
	A hanbook of shrimp pathology and diagnostic proceduces for diseases of cultured penaeid shrimp. 
	1996
	The World Aquaculture Societys. Section 4: Becteria
	Thư viện
	
	x


7. Đánh giá kết quả học tập:


	STT
	Hình thức đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1
	Tiểu luận nhóm
	
	10

	2
	Kiểm tra giữa kỳ (KT)
	
	10

	3
	Kiểm tra thực hành
	
	20

	4
	Chuyên cần/thái độ
	
	10

	5
	Thi kết thúc học phần
	
	50

	
	
	
	




NHÓM GIẢNG VIÊN BIÊN SOẠN



(Đã kí)

                                      Nguyễn Thị Thùy Giang – Hứa Thị Ngọc Dung – Phan Văn Út

TRƯỞNG KHOA/VIỆN
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